	     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 
	
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 8 năm 2018


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2018 – 2019
· Ngành: Áp dụng cho tất cả các ngành
· Áp dụng từ: 10/9/2018
	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Giảng viên
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ
	Tiết BĐ-KT
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ 
	Đến
	

	01
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2 
	Nguyễn Thanh Tuấn Anh
	DCK10003201
	2
	4
	10-11
	35
	55
	Bóng chuyền

	
	
	
	Mai Thế Duy
	DCK10003202
	2
	6
	10-11
	35
	55
	Bóng đá

	
	
	
	Trịnh Quốc Tuấn
	DCK10003203
	2
	6
	4-5
	35
	55
	Võ

	02
	DCK100033
	Giáo dục thể chất 3
	Mai Thế Duy
	DCK10003301
	2
	6
	8-9
	35
	55
	Bóng đá

	
	
	
	Nguyễn Thanh Tuấn Anh
	DCK10003302
	2
	4
	8-9
	35
	55
	Bóng chuyền

	
	
	
	Lê Minh  
	DCK10003303
	2
	4
	10-11
	35
	55
	Bóng đá

	03
	DCC 100091 
	GDQP&AN 1
	Nguyễn Mạnh Tưởng
	DCC 10009101
	3
	4
	7-9
	50
	60
	

	04
	DCC 100092
	GDQP&AN 2
	Nguyễn Mạnh Tưởng
	DCC 10009201
	3
	4
	10-12
	50
	60
	

	05
	DCC 100093
	GDQP&AN 3
	 Lâm Văn Vũ 
	DCC 10009301
	5
	2
	1-5
	50
	60
	

	06
	 DCT400060
	Giáo dục chính trị 
	Nguyễn Quốc Điền
	 DCT40006001
	5
	6
	7-11
	4
	8
	Học ghép với môn Chính trị 1 lơp CD18DD4

	07
	 DCT400050
	Pháp luật
	Nguyễn Thị Hà Phương
	DCT40005001
	3
	4
	7-9
	2
	10
	


(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101_ trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).


HIỆU TRƯỞNG
 



TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



TRƯỞNG KHOA
Biểu mẫu DTT 7.5.1.S-B7


